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	2. Mục tiêu qui hoạch
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	10

	    3.2. Cân đối nhu cầu khoáng sản
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PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG

I. Căn cứ lập qui hoạch
1.  Căn cứ pháp lý
1.1 Chủ trương định hướng chiến lược khoáng sản và qui định pháp luật về khoáng sản

• Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
• Luật khoáng sản số 60/2010/QH12. 
• Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
• Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
• Quyết định số 2427/QĐ-TTg, ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
• Quyết định số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị.

1.2 Chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về khoáng sản.
• Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện qui hoạch trên địa bàn tỉnh.
• Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh QN thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị. 
1.3 Quyết định phê duyệt đề cương qui hoạch.
• Quyết định số 1647/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/7/2012 phê duyệt Đề cương Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng KS tỉnh QN đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 1459/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/6/2013 về việc điều chỉnh “ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng KS tỉnh QN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
2. Căn cứ thực tiễn 
2.1 Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đánh giá tiềm năng tài nguyên, trữ lượng khoáng sản và hiện trạng thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh.
2.2 Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội và qui hoạch ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh
• Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 10 thông qua tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 24/9/2013. 
• Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/2/2013.
• Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt  Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
• Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
• Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025.
• Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh. 
2.3 Các qui hoạch khoáng sản của cả nước
• Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg, ngày 21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 1065/QĐ-TTg, ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

• Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg, ngày 28/11/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

. Quyết định số 567/ QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
. Quyết định 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. 
II. Phạm vi qui hoạch


Đối chiếu với qui định về Qui hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cấp tỉnh được qui định tại Điều 10.Qui hoach khoáng sản - Luật  khoáng sản số 60/2010/QH12 và  Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP được lập đối với các loại khoáng sản:
· Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn

· Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố

· Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

Qui hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cấp tỉnh Quảng Ninh bao gồm:
          - Các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: sét gạch ngói, đá vôi và đá xây dựng khác, cát cuội sỏi xây dựng và cát làm vật liệu san lấp.

- Khoáng sản ở khu vực phân tán, nhỏ lẻ theo qui định Luật khoáng sản. 
III. Sản phẩm chính của qui hoạch
1. Báo cáo Qui hoạch, Báo cáo tóm tắt và các phụ lục kèm theo; 

2. Các bản đồ tỷ lệ 1:100.000 (địa chất-khoáng sản; dự báo tài nguyên khoáng sản; quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh ) và tỷ lệ 1: 25.000; 1: 10.000 (quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh). 
III. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội

Quảng Ninh nằm vùng Đông Bắc Tổ Quốc có diện tích tự nhiên trên 6,1 nghìn km2 đặc điểm địa lý tự nhiên rất thuận lợi có  đồi núi, đồng bằng, rừng, biển và tiềm năng khoáng sản đa dạng; có Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới và hàng trăm di tích lịch sử danh thắng; có đường biên giới trên bộ 120 km với cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh; có dải bờ biển 250 km với ngư trường rộng trên 6,1 nghìn km2, hơn 2.077 hòn đảo, 40.000 ha bãi triều và trên 20.000 ha eo vịnh và 4 cảng khẩu trên biển (Cẩm Phả, Cái Lân, Hòn Gai, Vạn Gia); có nguồn nhân lực dồi dào, con người  năng động, sáng tạo. Quảng Ninh là một trong ba cực tăng trưởng trong Vùng tam giác kinh tế động lực phía Bắc đất nước. Tất cả những yếu tố cơ bản nêu trên đã tạo thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững.
PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 
I. Đặc điểm địa chất. 
1. Địa tầng: trong phạm vi tỉnh QN hiện có mặt 21 phân vị địa chất, từ thành tạo cổ nhất là Hệ tầng Tấn Mài (O3-Stm) đến trẻ nhất là các thành tạo trầm tích Đệ tứ (Q). 
2. Magma xâm nhập: phân bố chủ yếu ở phía bắc-đông bắc của tỉnh.
3. Cấu trúc-kiến tạo
a. Vị trí kiến tạo: tỉnh Quảng Ninh nằm trong miền “chuẩn uốn nếp đông Việt Nam”; thuộc miền cố kết Caledoni. 
b. Các khối cấu trúc: chính: Ba Chẽ-Bình Liêu, Yên Hưng, Hoành Bồ-Hải Hà và Cẩm Phả-Cô Tô. 
c. Các hệ thống đứt gãy chính: ĐB-TN, TB-ĐN và á kinh tuyến.
Chi tiết thể hiện trên Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Ninh
II. Đặc điểm khoáng sản: tỉnh Quảng Ninh tương đối phong phú, đến nay đã ghi nhận được 243 mỏ và điểm quặng của 33 loại khoáng sản thuộc 6 nhóm, chi tiết tại Phụ lục 1: Bảng kê mỏ và điểm quặng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh và trên Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Ninh kèm theo.
1. Khoáng sản cháy có than đá với tổng trữ lượng và tài nguyên là 8.826,9 tr.tấn; đá dầu với trữ lượng 4,21 tr.tấn.

2. Khoáng sản kim loại gồm antimon, ilmenit sa khoáng, sắt mangan, đồng, chì-kẽm và thuỷ ngân khoáng hóa nghèo, ít có triển vọng khai thác.

3. Khoáng sản không kim loại có phosphorit trữ lượng 40.632,33 tấn ít có triển vọng khai thác.
4. Khoáng chất công nghiệp kaolin, kaolin-pyrophilit, cát thuỷ tinh, đá vôi đất đèn, đá vôi nguyên liệu hóa, sét kết chịu lửa có tiềm năng khá lớn Ngoài ra còn có barit, pyrit khoáng hóa nghèo, ít có triển vọng.

5. Khoáng sản vật liệu xây dựng gồm có:
5.1. Nguyên liệu xi măng đá vôi xi măng, sét xi măng với trữ lượng lớn và một số nguyên liệu phụ gia xi măng. 
5.2. Sét gạch ngói có tiềm năng lớn, chất lượng tốt. 
5.3. Các đá ốp lát và đá xây dựng tự nhiên có tiềm năng lớn, gồm các đá granit, ryolit phân bố chủ yếu ở miền đông tỉnh, đá vôi phân bố chủ yếu ở miền tây và đá cát kết. 
5.4. Cát, cuội sỏi xây dựng nhìn chung trữ lượng không nhiều, chất lượng trung bình. 
6. Nước nóng-nước khoáng có dải Quang Hanh đến Tam Hợp đã được thăm dò và đang được khai thác. Nước khoáng Khe Lặc (Tiên Yên) và Đồng Long ( Bình Liêu) cần được tiếp tục đánh giá. 
III. Dự báo tài nguyên khoáng sản.
Dự báo tài nguyên và phân vùng triển vọng khoáng sản: gồm 39 vùng:

- A.I: diện tích rất triển vọng gồm 10 vùng (1A.I đến 10A.I), hầu hết đã được thăm dò đánh giá trữ lượng. 

- A.II: diện tích triển vọng gồm 9 vùng (1A.II đến 9A.II), cần được đánh giá chuyên khoáng tỷ lệ 1/2000-1/5000. 
- B: diện tích có triển vọng gồm 13 vùng (1B đến 13B), cần được điều tra chi tiết tỷ lệ 1/10.000. 

- C: diện tích ít và chưa rõ triển vọng gồm 7 vùng (1C đến 7C), cần được điều tra kết hợp với nghiên cứu địa chất.
Chi tiết thể hiện Bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Ninh.
PHẦN III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NINH

I. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản


Công tác điều tra địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được bắt đầu từ thế kỷ XIX do người Pháp thực hiện. Sau năm 1954 Nhà nước đã tiến hành điều tra lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000 trên toàn tỉnh; tỷ lệ 1:50.000 đã thực hiện cơ bản diện tích toàn tỉnh. Theo qui hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn đến năm 2010 và qui hoạch đến năm 2020 (quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 và số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đang tiến hành nhóm tờ Uông Bí và nhóm tờ Đình Lập ở tỷ lệ 1:50.000 (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang)
II. Hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

Công nghiệp khai thác khoáng sản của Tỉnh đã hình thành và phát triển thành trung tâm công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng của cả nước. Ngoài khai thác than và sản xuất xi măng, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quan tâm và phát triển, đặc biệt là các sản phẩm đất sét nung với nguyên liệu sét từ các mỏ Giếng Đáy (Hạ Long), Kim Sen, Tràng An, Bình Dương,... (Đông Triều) đã tạo sản phẩm gạch, ngói, sản phẩm mỏng, sản phẩm ốp lát có thương hiệu trong nước và quốc tế ( Viglacera Hạ Long, Gốm Đất Việt, Gốm Hoàng Hà,.....). Khai thác đá xây dựng cơ bản đáp ứng nhu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cát xây dựng có tiềm năng hạ chế và chưa đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Ngày 18/02/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015 tại quyết định số 385/QĐ-UBND (gọi tắt là Qui hoạch khoáng sản 385). Kết quả thực hiện đến hết năm 2012 như sau:
1. Hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản: 

Tiến hành khảo sát 02 khu vực và thăm dò 16 khu vực khoáng sản làm  vật liệu xây dựng thông thường. Phê duyệt 14 báo cáo kết quả thăm dò (07 sét gạch ngói, 05 cát xây dựng và cát san lấp, 02 đá xây dựng), 02 báo cáo khảo sát đá sét và 34 báo cáo  thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng và chuyển đổi cấp trữ lượng (19 báo cáo sét gạch ngói, 14 đá vôi và 01 cát, cuội sỏi xây dựng). 
a. Những kết quả đã đạt được: 
  Theo Quy hoạch khoáng sản 385, đến năm 2015 thăm dò 38 khu vưc/mỏ khoáng sản, giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2012, thực hiện đã thăm dò 16 mỏ xác định được 178,2 triệu m3 trữ lượng, tài nguyên khoáng sản, đạt 42%. Tuy nhiên nếu chỉ tính riêng khoáng sản VLXDTT (sét gạch ngói, đá xây dựng, cát sỏi xây dựng) thì đã thăm dò là 16 mỏ / KH 14 mỏ, đạt 114,3%; đã xác định tổng trữ lượng là 55,5 triệu m3 / KH là 74 triệu m3, đạt 75% (xem bảng). Công tác thăm dò đã bám sát qui hoạch được duyệt, kết quả thăm dò là cơ sở chắc chắn cho việc lập, triển khai các dự án khai thác, đáp ứng nhu cầu  VLXD trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển mạnh trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. 
Kết quả thăm dò giai đoạn 2008-2012(so sánh với Qui hoạch khoáng sản 385)
	Số TT
	Loại khoáng sản
	Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện 
Quy hoạch 385

	
	
	Số lượng mỏ TD
	Trữ lượng đã TD

	
	
	TH/KH
(triệu m3)
	Tỷ lệ thực hiện (%)
	TH/KH  
(triệu m3)
	Tỷ lệ thực hiện (%)

	1
	Sét gạch ngói 
	 7/5
	140
	14,93 / 10
	135.3

	2
	Cát xây dựng
	0 / 2
	0
	0 / 6,5
	0.0

	3
	Cuội, sỏi
	1/3
	33
	0,23 / 6,5
	3.5

	4
	Cát san lấp
	4/3
	133
	27,63 / 10
	276.3

	5
	Đá xây dựng
	2 / 1
	200
	14,12 / 41
	34.4

	Cộng
	14 / 14
	100.0
	55,5 / 74
	75.0


b. Những tồn tại và hạn chế: 
Chủ yếu triển khai chủ yếu từ các loại khoáng sản điển hình như sét gạch ngói, đá, cát xây dựng; các loại hình khác chưa được quan tâm nghiên cứu đánh giá; chưa đạt được mục tiêu đã đề ra hay có thể nói tính khả thi chưa cao, thể hiện chủ yếu bởi những nội dung dưới đây:


Các khoáng sản được thăm dò chủ yếu là sét gạch ngói tập trung nhiều ở khu vực miền Tây (huyện Đông Triều); các huyện miền Đông hầu như công tác thăm dò còn rất thấp. Cụ thể: về đá xây dựng: huyện Tiên Yên, Hải Hà, trong 04 năm trên địa bàn mỗi huyện chỉ có 01 mỏ được thăm dò; trữ lượng thăm dò được 14 triệu m3, đạt 34% trữ lượng quy hoạch thăm dò VLXD cả vùng. Về sét gạch ngói (không tình huyện Đông Triều): đã thăm dò tại huyện Ba Chẽ (01 mỏ), huyện Bình Liêu (01 mỏ), Hải Hà (01), tổng trữ lượng đạt được 9,1 triệu m3, đạt 91% Quy hoạch. Về cát cuội sỏi, duy nhất 01 mỏ đã được thăm dò tại huyện Tiên Yên, trữ lượng 0,23 triệu m3, đạt 3,48% Quy hoạch. Cát xây dựng chưa có mỏ nào được thăm dò, trong khi quy hoạch là 6,5 triệu m3 (đạt 0%); Cát san lấp mặt bằng đã thăm dò được 03 mỏ tại Móng Cái, 01 mỏ tại Đầm Hà làm tăng trữ lượng dự kiến theo Quy hoạch gấp 2,76 lần do nhu cầu phục vụ san lấp mặt bằng công nghiệp khu kinh tế Hải Hà. Khoáng sản sét tại các huyện miền Tây có trữ lượng thăm dò cuối kỳ cũng vượt Quy hoạch (Đông Triều  thăm dò 03 mỏ = 4,68 triệu m3, Hoành Bồ  thăm dò 01 mỏ = 2,15 triệu m3) do được điều chỉnh, bổ sung một số mỏ từ quy hoạch dự trữ vùng nguyên liệu sản xuất xi măng như mỏ sét Bình Khê, Kim Sen, Tràng An - huyện Đông Triều; sét Xích Thổ - Hoành Bồ.
2. Hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản:

Cấp mới 22 giấy phép khai thác với tổng vốn đầu tư 376,7 tỷ đồng. Trừ huyện Cô Tô chưa khai thác khoáng sản, toàn tỉnh có 118 khu vực đã cấp phép khai thác còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2012 (trừ khai thác than do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ), trong đó có 101 khu vực UBND tỉnh cấp giấy phép .
Kết quả khai thác giai đoạn 2008-2012 (so sánh với Qui hoạch khoáng sản 385)
	Năm
 
	Loại khoáng sản

	
	Sét gạch ngói (103 m3)
	Đá xây dựng (103 m3)
	Cát, sỏi xây dựng (103 m3)

	
	Quy hoạch
	SL khai thác
	Tỷ lệ
(%) 
	Quy hoạch
	SL khai thác
	Tỷ lệ
(%) 
	Quy hoạch
	SL khai thác
	Tỷ lệ
(%) 

	2008
	1.227
	1.118
	91,1
	2.033
	3.120
	153,3
	1.220
	0.851
	69,8

	2009
	1.227
	1.179
	96,1
	2.033
	3.270
	161,0
	1.220
	0.896
	73,4

	2010
	1.227
	1.294
	105,5
	2.033
	3.030
	149,0
	1.220
	0.941
	77,1

	2011
	1.520
	1.480
	97,4
	2.450
	3.080
	125,6
	1.831
	0.988
	54,0

	2012
	1.520
	1.365
	89,8
	2.450
	2.920
	119,3
	1.831
	0.938
	51,3


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 1955-2012, Báo cáo tổng hợp vật liệu xây dựng của tỉnh các năm 2008-:-2012 và Báo cáo hoạt động khoáng sản các năm 2008-:-2012)
Những kết quả: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động khai thác khoáng sản phát triển ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khai thác đã gắn liền với chế biến và sử dụng khoáng sản nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Công nghiệp khai khoáng đóng góp tỷ trọng lớn (40%) trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, khoáng sản trái phép đã được kiểm soát. Các tổ chức khai thác khoáng sản đã thực hiện nghiêm túc qui định của giấy phép và qui định của pháp luật. 

 Những tồn tại và hạn chế: 
Ngoài than, đá vôi, đất sét, các khoáng sản còn lại phân bố phân tán, qui mô nhỏ, khó khăn cho công tác quản lý. Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường qui mô nhỏ, đặc biệt là đá xây dựng sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sử dụng chưa hợp lý, biến sâu còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. 

Mặt khác, Quảng Ninh có hơn 600 di tích danh thắng được xếp hạng, đặc biệt có Vịnh Hạ Long, việc duy trì, phát triển công nghiệp khai khoáng sẽ phải đối mặt với thách thức và áp lực về bảo vệ môi trường sinh thái, mâu thuẫn xung đột với phát triển ngành du lịch, dịch vụ thương mại trong mục tiêu phát triển bền vững. Do phát triển khu dân cư, khu đô thị nhanh đã xây dựng trên bề mặt một số mỏ sét có chất lượng tốt, trữ lượng lớn (Giếng Đáy, Kim Sen, Hoàng Quế) nên không thể khai thác được. Do khó khăn phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng nên một số mỏ đã cấp phép nhưng chậm đưa vào khai thác.
PHẦN IV. QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC
VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NINH
I. Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, tài nguyên thiên nhiên để xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của Miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại; giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo môi trường bền vững. Giữ gìn và phát huy tốt bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy bền vững Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: 

- Tăng trưởng GDP bình quân 12-13%/năm. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2015: dịch vụ chiếm 45-45,5%, công nghiệp và xây dựng 49-49,5%, nông nghiệp 5-5,5%. Đến năm 2020: dịch vụ chiếm 51-52%, công nghiệp và xây dựng 45-46%, nông nghiệp 3-4%. GDP bình quân đầu người (giá thực tế) năm 2015 đạt 3.600-4.000 USD; năm 2020 khoảng 8.000-8500 USD.

- Bảo vệ môi trường và phát triển xanh. Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt các tiêu chí theo chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 53,5% vào năm 2015 và 55% vào năm 2020. Áp dụng hạn mức ô nhiễm không khí và nguồn nước đối với các khu du lịch và dân cư theo tiêu chuẩn châu Âu. Đến năm 2015 thu gom 90%  chất thải rắn đô thị, 100% các khu công nghiệp, mỏ than, nhà máy, bệnh viện và trung tâm du lịch có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Đến năm 2020 trên 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung và 100% các cơ sở sản xuất mới xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Duy trì tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95% vào năm 2015 và trên 98% vào năm 2020. 

II. Định hướng chiến lược phát triển khoáng sản tỉnh Quảng Ninh. 

Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 24/4/2011của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản. Phát huy lợi thế về tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai khoáng với phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, hình thành một số cụm công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản tập trung có tầm cỡ, có giá trị gia tăng cao trong khu vực: than, điện, xi măng, đất sét nung  gắn liền với xử lý ô nhiễm theo hướng hiện đại, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Đầu tư đổi mới công nghệ nhằm khai thác, sử dụng triệt để, tiết kiệm hiệu quả nguồn khoáng sản của tỉnh. 
III. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1. Quan điểm quy hoạch: 
Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, tài sản quan trọng và nguồn lực phát triển; khoáng sản phải được quản lý bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, thực sự có hiệu quả gắn liền với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh thắng, an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định và bền vững.
Qui hoạch khoáng sản phải đồng bộ với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh; qui hoạch kết hoạch sử dụng đất, qui hoạch phát triển công nghiệp, qui hoạch phát triển vật liệu xây dựng, qui hoạch sử dụng cát sỏi xây dựng của Tỉnh. Phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu.
2. Mục tiêu quy hoạch: 
Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2020 đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm và đáp ứng tối đa nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình hạ tầng giao thông, đô thị đặc biệt là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Định hướng công tác thăm dò chuẩn bị nguồn trữ lượng khoáng sản, tiếp tục duy trì và đầu tư khai thác các mỏ đáp ứng cho giai đoạn đến năm 2030. 
Là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; Cấp phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tăng cường điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; Quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; Ngăn chặn xử lý và chấm dứt  tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 
Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hoạt động khoáng sản đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ theo qui định pháp luật; ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép; đảm bảo quyền lợi của người dân địa phương nơi khai thác khoáng sản theo luật định.
3. Nội dung qui hoạch

3.1. Đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản trong qui hoạch

Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; kết quả thăm dò, thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, chuyển đổi cấp trữ lượng của các loại khoáng sản thuộc đối tượng qui hoạch đến hết tháng 8/2013 trên địa bàn tỉnh. Phân tích đánh giá các kết quả, đối chiếu không trùng vào các mỏ đã được qui hoạch khoáng sản của cả nước (đá vôi và sét làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng). Kết quả tiềm năng tài nguyên và trữ lượng các khoáng sản trong qui hoạch được thể hiện tại Phụ lục 2: Tổng hợp tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản trong qui hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản trong qui hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Ninh thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1.Bảng tổng hợp tiềm năng các loại khoáng sản trong qui hoạch 









Đơn vị 103m3
	Số TT
	Loại khoáng sản
	Tiềm năng trữ lượng, tài nguyên đã điều tra, thăm dò 
	Trữ lượng, tài nguyên đã thăm dò  

	
	
	
	Tổng trữ lượng, tài nguyên 

	Trong đó
	Diện tích 
(ha)

	
	
	
	
	Trữ lượng 
	Tài nguyên 
	

	I
	SÉT GẠCH NGÓI
	306.585
	78.900
	58.982
	19.917
	845,14

	II
	ĐÁ XÂY DỰNG
	1.445.486 
	138.493 
	 123.694 
	14.799 
	492,33 

	A
	Đá vôi
	1.337.032 
	123.480 
	109.209 
	14.271 
	461,03 

	B
	Đá ryolit và granit
	108.454 
	15.013 
	14.485 
	528 
	31,30 

	III
	CÁT CUỘI SỎI TẢNG
	21.244 
	2.574 
	2.461 
	114 
	428,80 

	A
	Cát xây dựng
	8.402 
	      2.268 
	2.235 
	33 
	40,80 

	B
	Cuội sỏi xây dựng
	12.842 
	306 
	226 
	80 
	37,00 

	IV
	CÁT SAN LẤP
	156.196 
	27.833 
	27.833 
	 
	351,00 

	V
	KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ
	 
	 
	 
	 
	641,62 

	1
	Than đá (103 tấn)
	480 
	480 
	480 
	 
	23,70 

	2
	Antimon (103 tấn)
	48 
	48 
	48 
	 
	123,52 

	3
	Ilmenit (103 tấn)
	               176 
	176 
	176 
	 
	444,00 

	4
	Silic (103 tấn)
	468 
	468 
	468 
	 
	4,81 

	5
	Kaolin-pyrofilit  (103 tấn)
	838 
	838 
	838 
	 
	12,79 

	6
	Đá granit  (103 m3)
	2.482 
	2.482 
	2.482 
	 
	32,80 


3.2. Cân đối nhu cầu khoáng sản

Căn cứ dự báo nhu cầu các loại VLXD chủ yếu của tỉnh đến năm 2020 trong Qui hoạch phát triển vật liệu xây dựng được phê duyệt tại quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh và Qui hoạch sử dụng cát sỏi xây dựng (Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012)
Căn cứ tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất VLXD trong Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
Căn cứ số liệu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ VLXD trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2008 đến 2012) và năng lực sản xuất của 26 nhà máy VLXD đã đầu tư xây dựng và được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2012.


Trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật trong khai thác, chế biến khoáng sản, đã tính toán xác định nhu cầu sản lượng khai thác và nhu cầu trữ lượng khai thác các loại khoáng sản.

Bảng 2. Bảng tổng hợp nhu cầu sản lượng khai thác các loại khoáng sản.










Đơn vị 103m3
	STT
	Loại khoáng sản
	Nhu cầu giai đoạn 2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	
	2013-2015
	2016-2020
	Cộng 
	

	1
	Sét gạch ngói 
	5.987
	12.248
	18.235
	26.044

	2
	Đá xây dựng 
	15.061
	30.561
	45.622
	75.085

	3
	Cát xây dựng
	10.806
	17.586
	28.392
	35.172


Bảng 3. Bảng tổng hợp nhu cầu trữ lượng khai thác các loại khoáng sản.










Đơn vị 103m3
	STT
	Loại khoáng sản
	Nhu cầu giai đoạn 2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	
	2013-2015
	2016-2020
	Cộng 
	

	1
	Sét gạch ngói 
	6.653
	13.609
	20.262
	28.837

	2
	Đá xây dựng 
	16.730
	33.946
	50.676
	83.427

	3
	Cát xây dựng
	12.007
	19.540
	31.547
	39.080


So sánh nhu cầu về trữ lượng khai thác (bảng 3) với trữ lượng khoáng sản đã thăm dò (bảng 1) cho thấy:

	STT
	Loại khoáng sản
	Giai đoạn 2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	
	Nhu cầu
	Trữ lượng 
	So sánh
	Nhu cầu
	Trữ lượng 
	So sánh

	1
	Sét gạch ngói 
	20.262
	58.982
	+38.720
	28.837
	38.720
	+9.883

	2
	Đá xây dựng 
	50.676
	123.694 
	+73.018
	83.427
	73.018
	-10.409

	3
	Cát xây dựng
	31.547
	2.461
	-29.086
	39.080
	
	-39.080


Như vậy: trữ lượng khoáng sản đã thăm dò đủ đáp ứng nhu cầu trữ lượng khai thác sét gạch ngói và đá xây dựng cho giai đoạn qui hoạch 2013-2020. Riêng cát xây dựng sẽ bị thiếu nghiêm trọng, cần thiết nghiên cứu chế biến từ các loại khoáng sản không truyền thống (như nghiền đá xây dựng, nghiền đá cát kết từ đá thải mỏ than và rửa cát nước lợ) và nhập cát từ các địa phương khác theo Qui hoạch sử dụng cát sỏi xây dựng đến năm 2020.
3.3. Qui hoạch thăm dò khoáng sản


Căn cứ nhu cầu khoáng sản, hiện trạng hoạt động khoáng sản và kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, đối chiếu vị trí ranh giới các khu vực thăm dò khoáng sản với qui định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, qui hoạch các dự án thăm dò khoáng sản trong giai đoạn 2013-2020; cân đối trữ lượng đã thăm dò trên các vùng với nhu cầu nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dưngh để qui hoạch các dự án đầu tư thăm dò khoáng sản đáp ứng cho mục tiêu phát triển cả giai đoạn và cho từng cơ sở sản xuất ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Định hướng giai đoạn 2021-2030: định hướng các dự án đầu tư thăm dò xuống sâu dưới mức khai thác đã cấp phép khai thác và các dự án đầu tư thăm dò mỏ mới chuẩn bị đủ nguồn trữ lượng cho khai thác.


Chi tiết các dự án thăm dò thể hiện tại Phụ lục 3: Danh mục các dự án đầu tư thăm dò giai đoạn 2013-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030


Chi tiết vị trí ranh giới các khu vực thăm dò thể hiện tại Phụ lục 4: Bảng thống kê vị trí tọa độ các khu vực thăm dò khoáng sản và thể hiện trên Bản đồ qui hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh
Tổng hợp Qui hoạch thăm dò khoáng sản thể hiện bảng 4.
Bảng 4. Bảng tổng hợp Qui hoạch thăm dò khoáng sản.
	Số TT
	Loại khoáng sản
	Khu vực
	Diện tích (ha)
	Mục tiêu trữ lượng 
(103 m3)
	Vốn đấu tư
(triệu đồng)

	A
	Giai đoạn 2013 - 2015
	11
	205,5
	12.092 
	9.328

	I
	Sét gạch ngói
	4
	51,3
	4.786 
	1.585

	II
	Đá làm VLXD thông thường
	2
	25,0
	5.500 
	700

	III
	Cát, sỏi  xây dựng
	4
	55,0
	1.800 
	1.043

	IV
	KS phân tán nhỏ lẻ (103 tấn)
	1
	74,2
	6 
	6000

	B
	Giai đoạn 2016 - 2020
	10
	283,0
	30.300 
	4.746

	I
	Sét gạch ngói
	6
	133,0
	14.500 
	2.750

	II
	Đá làm VLXD thông thường
	1
	20,0
	5.000 
	500

	III
	Cát, sỏi  xây dựng
	2
	30,0
	800 
	496

	IV
	Cát san lấp
	1
	100,0
	10.000 
	1.000

	*
	TỔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 (A+B)
	21
	488,5
	42.392 
	14.074

	1
	Sét gạch ngói
	10
	184,3
	19.286 
	4.335

	2
	Đá xây dựng
	3
	45,0
	10.500 
	1.200

	3
	Cát xây dựng
	6
	85,0
	2.600 
	1.539

	4
	Cát san lấp
	1
	100,0
	 10.000 
	1.000

	5
	KS phân tán nhỏ lẻ (103 tấn)
	1
	74,2
	6 
	6.000

	C
	Giai đoạn 2021 - 2030 
(định hướng)
	 
	 
	 
	 

	I
	Sét gạch ngói: TD dưới mức khai thác hiện nay của các khu mỏ đã hết trữ lượng chuẩn bị cho gđ 2021-2030 ( gồm 9 khu khai thác)
	 9
	92,5 
	5.000 
	3.000 

	II
	Đá làm VLXD thông thường
	
	
	
	

	1
	TD các diện tích nằm dưới các khu vực đã cấp phép khai thác
	 12
	125 
	10.000 
	6.000 

	2
	TD mới một số mỏ Ryolit, cát kết  khu vực miền đông  (Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu) phục vụ cho xây dựng khu vực miền Đông: 
	 
	 50
	10.000 
	2.500

	III
	Cát xây dựng
	 
	 
	 
	 

	1
	Thăm dò các mỏ cát dọc các sông suối khu vực miền Đông.
	 


	 
	 
	 

	IV
	Cát san lấp
	 
	 
	 
	 


3.4. Qui hoạch khai thác khoáng sản

Căn cứ nhu cầu khoáng sản, hiện trạng hoạt động khoáng sản và kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, đối chiếu vị trí ranh giới các khu vực khai thác khoáng sản với qui định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, qui hoạch các dự án khai thác tiếp tục duy trì cải tạo và các dự án đầu tư mới trong giai đoạn 2013-2020. Định hướng giai đoạn 2021-2030: xác định các dự án tiếp tục chuyển tiếp từ giai đoạn 2013-2020 để tiếp tục duy trì khai thác đến hết trữ lượng và đề xuất định hướng đầu tư khai thác xuống sâu và dự án đầu tư mới.


Đối với 09 khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ (trừ 04 khu vực Antimon đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại quyết định số  1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013) tiếp tục khai thác đến hết thời hạn giấy phép. Nếu còn trữ lượng thì tính toán trữ lượng khoáng sản còn lại để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và giải quyết thủ tục gia hạn khai thác theo qui định. 
Chi tiết các dự án duy trì cải tạo và dự án đầu tư mới khai thác các loại khoáng sản thể hiện tại Phụ lục 5: Danh mục các dự án đầu tư khai thác các loại khoáng sản giai đoạn 2013-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030


Chi tiết vị trí ranh giới các khu vực đầu tư mới khai thác các loại khoáng sản thể hiện tại Phụ lục 6: Bảng thống kê vị trí tọa độ các khu vực đầu tư mới khai thác các loại khoáng sản và thể hiện trên Bản đồ qui hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp Qui hoạch khai thác khoáng sản thể hiện bảng 5.
Bảng 5. Bảng tổng hợp Qui hoạch khai thác khoáng sản
	STT
	Loại khoáng sản/ Dự án
	Số dự án

	Tổng diện tích
(ha)
	Tổng công suất 
(103m3)
	Tổng trữ lượng
(103m3)
	Tổng công suất theo giai đoạn (103m3)
	Vốn đầu tư
(tr.đồng)

	
	
	
	
	
	
	Giai đoạn 2013-2020
	Định hướng
2021-2030
	

	
	
	
	
	
	
	2013-2015
	2016-2020
	2013-2020
	
	

	I 
	Tổng
	129
	2.590
	15.614
	224.502
	32.301
	54.958
	87.259
	116.398
	638.139

	 1
	DA duy trì
	101
	1.789
	11.948
	156.788
	29.316
	39.175
	68.491
	83.256
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	27
	788
	3.517
	66.214
	2.910
	15.033
	17.943
	32.392
	638.139

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 II
	Sét gạch ngói
	51
	838
	3.287
	54.687
	6.046
	12.228
	18.274
	16.057
	446.960 

	 1
	DA duy trì
	37
	453
	1.811
	23.890
	4.856
	6.721
	11.577
	6.765
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	15
	399
	1.627
	32.297
	1.265
	6.257
	7.522
	10.042
	446.960

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 III
	Đá VLXD
	47
	495
	5.517
	124.718
	14.840
	30.499
	45.339
	43.328
	174.868

	 1
	DA duy trì
	43
	450
	4.717
	111.661
	13.440
	27.093
	40.533
	36.778
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	4
	44,7
	800
	13.057
	1.400
	3.406
	4.806
	6.550
	174.868

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 IV
	 Cát xây dựng
	11
	151
	450
	5.861
	890
	1.889
	2.779
	43.328
	3.151 

	 1
	DA duy trì
	5
	65,6
	210
	3.261
	570
	769
	1.339
	36.778
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	6
	85
	240
	2.600
	320
	1.120
	1.440
	6.550
	3.151

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 V
	Cát san lấp
	6
	451
	6.210
	37.737
	10.450
	9.591
	20.041
	12.935
	13.160 

	 1
	DA duy trì
	4
	252
	5.210
	17.977
	10.450
	4.591
	15.041
	2.935
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	2
	199
	1.000
	19.760
	 
	5.000
	5.000
	10.000
	13.160

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 VI
	KS phân tán, nhỏ lẻ
	13
	641,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000

	 1
	DA duy trì
	12
	567,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	DA đầu tư mới
	1
	74,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000

	 a
	 Đá granit
	3
	32,8
	195
	2.482
	385
	973
	895
	 
	 

	* 
	DA duy trì
	3
	32,8
	195
	2.482
	385
	973
	895
	 
	 

	 *
	DA đầu tư mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 b
	Antimon (tấn)
	4
	123,5
	10
	48
	28
	14
	 
	 
	6.000

	 *
	DA duy trì
	3
	49,3
	10
	42
	28
	14
	0
	 
	 

	 *
	DA đầu tư mới
	1
	74,2
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	6.000

	c 
	Silic (tấn)
	1
	4,8
	30
	468
	 
	 
	 
	 
	 

	* 
	DA duy trì
	1
	4,8
	30
	468
	 
	 
	 
	 
	 

	* 
	DA đầu tư mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 d
	Ilmenit (tấn)
	1
	444,0
	 
	208
	 
	 
	 
	 
	 

	* 
	DA duy trì
	1
	444,0
	 
	208
	 
	 
	 
	 
	 

	 *
	DA đầu tư mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 e
	Pyrophilit (tấn)
	3
	12,8
	63
	838
	 
	 
	 
	 
	 

	 *
	DA duy trì
	3
	12,8
	63
	838
	 
	 
	 
	 
	 

	 *
	DA đầu tư mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f 
	Than đá (tấn)
	1
	23,7
	40
	480
	 
	 
	 
	 
	 

	 *
	DA duy trì
	1
	23,7
	40
	480
	 
	 
	 
	 
	 

	 *
	DA đầu tư mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.5 Qui hoạch sử dụng khoáng sản:
Đối với sét gạch ngói: Tất cả các khu vực khai thác sét gạch ngói gắn liền với các cơ sở chế biến sử dụng. Sét khai thác được chuyển về kho, bãi để chế biến làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói, các sản phẩm từ đất sét nung của cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với đá xây dựng: Các khu vực khai thác được phép khai thác đá để làm vật liệu xây dựng thông thường. Đá sau khai thác được chuyển về cơ sở nghiền sàng của đơn vị để chế biến thành các sản phẩm đá xây dựng theo tiêu chuẩn vật liệu xây dựng để tiêu thụ.
Đối với cát sỏi cuội tảng: sản phẩm sau khai thác được sàng, tuyển thành các sản phẩm theo tiêu chuẩn vật liệu xây dựng để tiêu thụ

Đối với cát san lấp: được khai thác gắn liền với các dự án đã được phê duyệt có nhu cầu để san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Không xuất khẩu cát san lấp.
Đối với các khoáng sản phân tán nhỏ lẻ:
Không xuất khẩu khoáng sản thô.
Quặng Antimon sau tuyển loại tại cơ sở khai thác được chế biến sâu tại Nhà máy kim loại màu Quảng Ninh ( Mông Dương, Cẩm Phả).

 Quặng Pyrophilit, than được chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo điều kiện, tiêu chuẩn qui định của Bộ Xây dựng.
Than được chế biến, tiêu thụ trong nước theo điều kiện, tiêu chuẩn qui định của Bộ Công thương.

 Quặng Silic làm phụ gia xi măng cung cấp cho các Nhà máy xi măng trên địa bàn. 
Đá Granit được dùng để sản xuất đá ốp lát, vật liệu xây dựng tại địa bàn.
4. Những giải pháp thực hiện quy hoạch
4.1 Giải pháp quản lý nhà nước
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, công khai Quy hoạch khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện qui hoạch, điều chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.
Bổ sung, hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật trong quản lý khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ban hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Công khai thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra hoạt động khoáng sản để khai thác đúng qui định giấy phép, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản và các qui định liên quan; đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ, phòng chống sự cố; tuân thủ biện pháp bảo vệ môi trường, ký quĩ môi trường và thực hiện cải tạo phục mồi môi trường, đất đai trong và sau khai thác; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đỉnh chỉ hoặc thu hồi giấy phép theo qui định.
Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thăm dò khoáng sản chuẩn bị nguồn trữ lượng để chủ động đưa vào khai thác theo quy hoạch. 
Tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo theo qui định tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo qui định Luật khoáng sản. 

4.2 Giải pháp về cơ chế, chính sách 
(1) Tham gia với các Bộ, Ngành trung ương xây dựng các văn bản qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. Xây dựng và ban hành các văn bản qui phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai có hiệu quả Luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
(2) Phân vùng sử dụng khoáng sản theo hướng:
Khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ trong khai thác chế biến nhằm khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Khuyến khích chế biến sâu để sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao đáp ứng thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tạo giá trị gia tăng cao của khoáng sản.
Đối với sét gạch ngói: Hình thành cụm sản xuất sản phẩm đất sét nung tập trung tại khu vực Hạ Long-Hoành Bồ và Đông Triều. Gắn các khu khai thác, chế biến sử dụng làm nguyên liệu liền với nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. Sử dụng tối đa sét ở khu vực miền Tây của Tỉnh để sản xuất các sản phẩm mỏng có thương hiệu, giá trị cao và lợi thế cạnh tranh, đồng thời hạn chế tiến tới chấm dứt sử dụng để sản xuất gạch nung. Gạch nung chuyển sang sử dụng sét chất lượng thấp, đá xít than, đất đồi với công nghệ bán dẻo. Chuyển một lượng sét khai thác tại Hoành Bồ, Ba Chẽ cho các nhà máy sản xuất tại khu vực Hạ Long. Ưu tiên các mỏ sét chất lượng tốt để chế biến làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất sản phẩm chất lượng cao vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Đối với đá xây dựng: Ưu tiên các dự án thăm dò và khai thác đá ryolit, đá cát kết làm vật liệu xây dựng ở khu vực miền Đông của tỉnh.
Đối với cát xây dựng: Triển khai thăm dò, khai thác cát cuội sỏi trên sông khu vực miền đông tỉnh (sông Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hà Cối, Tài Chi) để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Khuyến khích việc thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản không truyền thống để sản xuất cát xây dựng nhằm giải quyết nguồn thiếu hụt cát xây dựng trên địa  bàn tỉnh như:  Tận dụng nguồn đá vụn trong chế biến đá xây dựng (ryolit, cát kết); sử dụng cuội sỏi ở khu vực miền Đông để nghiền làm cát xây dựng; Tận dụng nguồn đá cát kết, cuội kết trong đá thải các mỏ than (Hạ Long, Cẩm Phả) để nghiền, sàng, rửa thành cát xây dựng.

(3) Duy trì, cải tạo nâng công suất khai thác để khai thác hết trữ lượng tại các khu vực đã cấp phép khai thác. Khuyến khích đầu tư thăm dò, khai thác xuống sâu (sét đồi và đá vôi) dưới mức khai thác hiện tại để khai thác triệt để khoáng sản, sử dụng cơ sở hạ tầng đã có, hạn chế diện tích đất mở mỏ mới và chuẩn bị trữ lượng cho khai thác giai đoạn 2021-2030. 
(4) Khai thác, thu hồi triệt để nguồn khoáng sản từ các khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Tận dụng đất đá thải mỏ, cát từ nạo vét luồng lạch (sau khi đã thu hồi cát trắng silic nếu có) làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình hạ tầng giao thông, đô thị.
4.3 Giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường: 

Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, tăng năng suất, hạ giá thành khai thác và đảm bảo phát triển bền vững. 

Đầu tư các dự án thử nghiệm nghiền đá cát kết trong đá thải mỏ than (Hạ Long, Cẩm Phả), thau rửa cát nước lợ (Hải Hà) làm cát xây dựng nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn (kích thước cỡ hạt, cường độ kháng và độ nhiễm mặn) và có hiệu quả kinh tế thì bổ xung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để triển khai thực hiện.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gạch không nung từ xỉ thải nhà máy nhiệt điện, đất đồi theo công nghệ bán dẻo,... để thay thế gạch nung; hạn chế tiến tới chấm dứt khai thác sét làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng Hofman theo lộ trình để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm phát thải khí nhà kính. 
Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản và cán bộ công nhân kỹ thuật ở các cơ sở khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản.
4.4 Giải pháp vốn đầu tư
Xã hội hóa việc đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy hoạch thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo qui định để minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và lựa chọn được các nhà đầu tư có tiềm năng thực sự theo qui định của Luật khoáng sản.
5. Tổ chức thực hiện qui hoạch
5.1 Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
Công bố công khai quy hoạch theo quy định. Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện qui hoạch, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất bổ sung quy hoạch cho phù hợp nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.
Khẩn trương hoàn thành đề án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh sau khi nhận bàn giao tài liệu chuyển tọa độ VN2000 qui hoạch 03 loại rừng của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, qui định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo qui định; qui định quản lý bảo vệ khoáng sản. Thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh theo qui định; Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo qui định.
5.2. Các sở Công thương, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng để thực hiện qui hoạch khoáng sản dám bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, qui hoạch xây dựng vùng tỉnh và các qui hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; bảo đảm sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản và đảm bảo an toàn lao động.
Ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác chế biến sử dụng khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường. Triển khai nghiên cứu thử nghiệm sử dụng khoáng sản không truyền thống để chế biến thành cát xây dựng. 
Rà soát các cơ sở sản xuất gạch nung, xây dựng lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (Hofman) trên địa bàn tỉnh để công bố công khai. Tăng cường sản xuất gạch không nung, sử dụng nguyên liệu khác thay thế khoáng sản sét trong sản xuất vật liệu xây dựng.
Trong  quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải xem xét khoáng sản có liên quan trong qui hoạch để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
5.3 Các sở ban ngành khác (NN&PT nông thôn, VH-TT và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ban xúc tiến và Hộ trợ Đầu tư với chức năng quản lý nhà nước tham mưu cho UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngành mình. Phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hiệu quả Quy hoạch, xử lý theo thẩm quyền; đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản. 
5.4 Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cấp mình có trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch và cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản; phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác và tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đặc biệt đối với những nơi có khoáng sản và hoạt động khoáng sản, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai các dự án hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Định kỳ báo cáo UBND cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đảm bảo an ninh chính trị, hài hòa lợi ích chính đáng của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động,  người dân địa phương nơi khai thác khoáng sản.
5.5 Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản chấp hành nghiêm chỉnh qui định pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương nơi khai thác.
Đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản. Thực hiện nghiêm chỉnh việc khai thác triệt để, thu hồi tối đa không để lãng phí nguồn khoáng sản; ký quĩ môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, cải tạo phục hồi môi trường đất đai trong và sau khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản theo qui định. 
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011). Quan tâm triển khai để sớm hoàn thành công tác điều tra lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Uông Bí, Đình Lập (phần diện tích tỉnh Quảng Ninh) để hoàn thành điều tra địa chất khoáng sản trên diện tích đất liền của Tỉnh ; quan tâm công tác điều tra đánh giá tài nguyên than đến đáy tầng than; điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 dải ven biển tỉnh Quảng Ninh đến độ sâu 30 mét nước.
Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được thành lập theo qui định pháp luật về khoáng sản và đề cương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Qui hoạch đã tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định qui hoạch của Tỉnh và hoàn chỉnh các nội dung qui hoạch.
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương xem xét cho ý kiến tham gia Qui hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để Tỉnh sớm phê duyệt, làm cơ sở cho công quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
Đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thông qua để qui hoạch sớm được triển khai thực hiện phục vụ nhiệm vụ mục tiêu phát triển bền vững của Tỉnh và đất nước./.
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